
Đvt: Nghìn đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Học phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó: 40% KP cải cách tiền lương

                60% KP bổ sung chi thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 8,195,000                   

I Nguồn ngân sách trong nước 8,195,000                   

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8,195,000                   

Kinh phí lương và tính chất lương 8,195,000                   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: TRƯỜNG MN TÂN LẬP THÀNH

 Chương: 622

DỰ TOÁN THU HỒI, ĐIỀU CHỈNH GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ - TLT  ngày     /11/2024 của trường MN Tân Lập Thành



Đvt: Nghìn đồngSố 

TT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Học phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó: 40% KP cải cách tiền lương

                60% KP bổ sung chi thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước (27,230,000)

I Nguồn ngân sách trong nước (27,230,000)

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (27,230,000)

Hỗ trợ chi phí học tập theo NQ 11- -6150000

Hỗ trợ ăn trưa theo NĐ 105 -8480000

Miễn giảm, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81 -12600000

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ - TLT  ngày      /11/2024 của trường MN Tân Lập Thành

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: TRƯỜNG MN TÂN LẬP THÀNH

 Chương: 622

DỰ TOÁN THU HỔI, BỔ SUNG DỰ TOÁN NĂM 2024



Đvt: Nghìn đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

Học phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó: 40% KP cải cách tiền lương

                60% KP bổ sung chi thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 58,238,000                 

I Nguồn ngân sách trong nước 58,238,000                 

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 58,238,000                 

Tiền khen thưởng theo NĐ 73 58,238,000                 

BỔ SUNG DỰ TOÁN TIỀN KHEN THƯỞNG THEO NĐ 73

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ - TLT  ngày     /01/2025 của trường MN Tân Lập Thành

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: TRƯỜNG MN TÂN LẬP THÀNH

 Chương: 622


